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1. Lm. GB Nguyễn Hữu Ban (11/2/1933 - 14/11/2010) 
2. Lm. Phaolô Trần Sơn Bích, (28/2/1928 - 15/10/2011 )
3. Lm. Mai Khắc Cảnh (1966)
4. Thầy FX Đào Trí Cầu (16/10/1966)
5. Thầy Nguyễn Cao Cầu (2/6/1992)
6. Lm. GB Hoàng Kim Đạt (28/12/1928 - 13/9/2006)
7. Lm. Phạm Tiến Hành (GP Phan Thiết - 18/1/1930 - 5/5/2017)
8. Lm. Antôn Hồ Ngọc Hạnh (1986)
9. Đ/Ô GB. Lê Xuân Hoa ( 23/4/1926 - 19/7/2017)
10. Lm. Anrê Nguyễn Lộc Huệ (11-2-1933 - 18/4/2010)
11. Lm. FX Trần Xuân Lai (1935 - 19/1/2003)
12. ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Nho (25/1/1937 - 21/5/2003) 
13. Lm. Giuse Nguyễn Công Nghị (23/12/1914 - 26/2/1979)
14. Lm. Alexis Nguyễn Thạch Ngọc (26/7/1937 - 26/3/2015) 
15. Lm. Bênêdictô Nguyễn Công Phú (28/3/1930 - 17/6/2014) 
16. ĐÔ Phêrô Nguyễn Quang Sách (3/9/1923 - 6/3/2017) 
17. Lm. Phanx. Assisi Nguyễn Tôn Sùng (13/9/1936-19/5/2011) 
18. ĐÔ Philip Lê Xuân Thượng (6/10/1943 - 16/1/2015) 

Những Ân sư đã an nghỉ


